
TRƯỜNG MN HOA HỒNG – KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề 2: BÉ LỚN LÊN MỖI NGÀY – Nhánh 1: BÉ LÀ AI? 

(Từ ngày 28/9 đến 2/10/2026) 
 

Lớp MG 4 – 5 Tuổi (1) MG 4 – 5 Tuổi (2) MG 4 – 5 Tuổi (3) MG 4 – 5 Tuổi (4) MG 4 – 5 Tuổi (5) 

Hoạt động đầu ngày 

Đón trẻ - trò chuyện 

- Trao đổi với phụ huynh; đón trẻ thân thiện, rạng rỡ, trẻ chơi các góc theo ý thích 

- Trò chuyện về chủ đề: 

+ Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính và ngày sinh nhật của bé. Trò chuyện về sở thích cá nhân 
+ Giới thiệu chuyến tham quan PCCC vào Thứ 6. Dặn dò quy định an toàn khi di chuyển và tham quan Đội PCCC. Nhắc lại 3 quy tắc an toàn: 

Đi theo hàng, không tách đoàn, lắng nghe hướng dẫn của chú PCCC. 

Thể dục sáng 

Tập theo nhạc bài "Đêm trung thu" (hoặc "Chiếc đèn ông sao"): 

+ Hô hấp 4: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ (Ngửi hoa). 

+ Tay 2: Đưa hai tay ra trước - sau,vỗ vào nhau 

+ Bụng 2: Nghiên người sang bên. 

+ Chân 3: Đứng nhún chân, khuỵu gối (2 tay sau gáy) 

+ Bật 2: Bật tách – khép chân. 

Hoạt động 

học 

Thứ Hai 

KPXH: Bé là ai ? 

Truyện “Thỏ trắng biết lỗi” 

(T97) 

 

KPXH: Bé là ai ?  

VĐCB: VĐCB: Bò chui qua 

cổng / đường hầm (TC: Mèo 

đuổi chuột) 

 

KPXH: Bé là ai ? 

Âm nhạc: Dạy hát " Em 

bé khỏe, em bé ngoan," 

(Nghe hát: Càng lớn càng 

ngoan, TCAN: Ai nhanh 

nhất) 

VĐCB: VĐCB: Bò chui 

qua cổng / đường hầm 

(TC: Mèo đuổi chuột) 

Âm nhạc: Dạy hát " Em 

bé khỏe, em bé ngoan," 

(Nghe hát: Em là bông 

hồng nhỏ — TCAN: 

Nghe tiết tấu tìm đồ vật) 

KPXH: Bé là ai ?  

Âm nhạc: Dạy hát "Mời 

bạn ăn" (Nghe hát: Cả nhà 

thương nhau — TCAN: 

Tai ai tinh) 

Thứ Ba 

VĐCB: VĐCB: Bò chui qua 

cổng / đường hầm (TC: Mèo 

đuổi chuột) 

LQVT: Tách nhóm có 2 đối 

tượng thành 2 nhóm 

LQVT: Tách nhóm có 2 

đối tượng thành 2 nhóm 

KPXH: Bé là ai ? 

LQCC: Nhận dạng, tập 

tô, tập đồ nét cong kín 

LQVT: Tách nhóm có 2 

đối tượng thành 2 nhóm 

Thứ Tư 

LQVT: Tách nhóm có 2 đối 

tượng thành 2 nhóm 

Tạo hình: Vẽ chân dung của 

bé (T2) 

 

Tạo hình: Vẽ chân dung 

của bé (T2) 

LQVT: Tách nhóm có 2 

đối tượng thành 2 nhóm 

Truyện “Thỏ trắng biết 

lỗi” (T97) 

LQCC: Nhận dạng, tập 

tô, tập đồ nét cong kín 

Thứ Năm 

Tạo hình: Vẽ chân dung của 

bé (T2) 

Âm nhạc: Dạy hát "Mời bạn 

ăn" (Nghe hát: Cho con, 

TCAN: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát) 

Truyện “Thỏ trắng biết lỗi” 

(T97) 

LQCC: Nhận dạng, tập tô, 

tập đồ nét cong kín 

Truyện “Thỏ trắng biết 

lỗi” (T97) 

LQCC: Nhận dạng, tập 

tô, tập đồ nét cong kín 

Tạo hình: Vẽ chân dung 

của bé (T2) 

Tạo hình: Vẽ chân dung 

của bé (T2) 



Lớp MG 4 – 5 Tuổi (1) MG 4 – 5 Tuổi (2) MG 4 – 5 Tuổi (3) MG 4 – 5 Tuổi (4) MG 4 – 5 Tuổi (5) 

Thứ Sáu 

TC-XH: Tham quan trải 

nghiệm Đội Phòng cháy 

chữa cháy & CNCH 

LQCC: Nhận dạng, tập tô, 

tập đồ nét cong kín 

TC-XH: Tham quan trải 

nghiệm Đội Phòng cháy 

chữa cháy & CNCH 

Âm nhạc: Dạy hát "Mời bạn 

ăn" (Nghe hát: Càng lớn 

càng ngoan, TCAN: Ai 

nhanh nhất) 

TC-XH: Tham quan trải 

nghiệm Đội Phòng cháy 

chữa cháy & CNCH 

VĐCB: VĐCB: Bò chui 

qua cổng / đường hầm 

(TC: Mèo đuổi chuột) 

 

TC-XH: Tham quan trải 

nghiệm Đội Phòng cháy 

chữa cháy & CNCH 

Truyện “Thỏ trắng biết 

lỗi” (T97) 

 

TC-XH: Tham quan trải 

nghiệm Đội Phòng cháy 

chữa cháy & CNCH 

VĐCB: VĐCB: Bò chui 

qua cổng / đường hầm 

(TC: Mèo đuổi chuột) 

 

Chơi ngoài trời 

* Phút thư giãn 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết, quan sát sự thay đổi của bóng nắng khi bé vận động. 

- Dạo chơi sân trường, quan sát hình dáng các bạn khi đi dạo. 

- Quan sát và mô tả các đặc điểm nổi bật bên ngoài (chiều cao, mái tóc, khuôn mặt). Xem hình ảnh/video về trang phục và xe chữa cháy của 

các chú PCCC 

- Quan sát cây xanh góc thiên nhiên, nhặt lá xếp hình bé. 

- Giao lưu các trò chơi vận động nhóm giữa các tổ. 

TCVĐ: Chuyển bóng về nhà. Mèo đuổi chuột. Ai nhanh nhất. 

TCDG: Nu nu nóng nống. Oẳn tù tì. Lộn cầu vồng. 

Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời, Cát, nước, đu quay, cầu trượt, phấn vẽ hình bé, lá cây, sỏi. 

Chơi các 

góc 

Phân vai 

(T- Công nghệ) 
"Cửa hàng trang phục & đồ dùng cá nhân", "Bác sĩ khám sức khỏe định kỳ", "Tổ chức sinh nhật cho bé". Đóng vai chú PCCC 

Xây dựng 

(E – Kỹ thuật) 
Xây "Ngôi nhà của bé", lắp ghép công viên chơi vận động, hàng rào lối đi về nhà. 

Nghệ thuật 

(Art) 
Nặn đồ dùng cá nhân; vẽ chân dung bé; hát múa các bài hát chủ đề bản thân. Vẽ bức tranh / làm thiệp tặng chú chiến sĩ PCCC. 

Học tập 
(M – Toán) 

Tách nhóm đồ dùng cá nhân phạm vi 2; ghép thẻ tên, ký hiệu cá nhân; đồ tô nét cong kín; xem sách tranh. 

Thiên nhiên 

(S - Khoa học) 
Khám phá dấu vân tay, đo chiều cao/dấu chân của bé; chăm sóc góc cây xanh của tổ. 

Chơi theo ý thích 

* Hoạt động ngoài giờ chính khóa Aerobic, Tiếng Anh 

* HĐCMĐ: 

- Trò chuyện về các việc tự phục vụ bé có thể tự làm ở lớp và ở nhà. Thảo luận "Những điều bé muốn hỏi chú chiến sĩ PCCC" (chuẩn bị câu 

hỏi giao lưu). 

- GDKNS (TX1.1): Thực hành tự tin giới thiệu tên, tuổi, sở thích trước lớp. 

- Rèn kỹ năng ứng xử: Thực hành nói lời 'Cảm ơn' và 'Xin lỗi' đúng hoàn cảnh. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, kiểm tra danh số cho chuyến tham quan sáng Thứ 6. 

- Hội đàm chia sẻ cảm xúc & bài học sau chuyến tham quan Đội PCCC. 

* TCHT: Thẻ tên – Giúp cô tìm bạn – Bên tay trái, bên tay phải của bé 

 
  



 Tổ trưởng chuyên môn  
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